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Phân môn Lịch sử
A. TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm)
Viết lại vào giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng cho những câu sau:
Câu 1. Việc làm nào của người Giec-man đã tác động trực tiếp đến sự hình thành xã hội phong kiến châu Âu?
  	A. Tiêu diệt đế quốc Rô-ma.
   	B. Thành lập hàng loạt vương quốc mới.
  	C. Chia ruộng đất và phong tước vị cho tướng lĩnh và quý tộc người Giec-man.
   	D. Thành lập các thành thị trung đại.
Câu 2. Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ những tầng lớp nào?
   	A. Chủ nô Rô-ma				 		B. Quý tộc Rô-ma
   	C. Tướng lĩnh và quý tộc người Giec-man		 D. Nông dân tự do
Câu 3. Nguyên nhân nào dẫn đến sự hình thành các thành thị trung đại ở châu Âu?
   	A. Sản xuất bị đình trệ.
   	B. Các lãnh chúa cho xây dựng các thành thị trung đại.
   	C. Sự ngăn cản giao lưu buôn bán của các lãnh địa.
   	D. Nghề thủ công phát triển nảy sinh nhu cầu trao đổi buôn bán.
Câu 4: Ý nào sau đây không đúng khi nói về lãnh địa phong kiến?
   	A. Lãnh địa là trung tâm giao lưu buôn bán thời phong kiến.
   	B. Lãnh địa là vùng đất thuộc quyền sở hữu của các lãnh chúa phong kiến.
   	C. Lãnh địa là đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến phân quyền ở châu Âu.
  	D. Nông nô là lao động chủ yếu trong các lãnh địa.
Câu 5: Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến châu Âu là:
   	A. địa chủ và nông dân					B. chủ nô và nô lệ
   	C. lãnh chúa và nông nô					D. tư sản và nông dân
Câu 6: Những quốc gia nào đi tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV - XVI?
A. Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. 				B. Hy Lạp, I-ta-li-a. 
C. Anh, Hà Lan.						D. Tây Ban Nha, Anh.
Câu 7. Các cuộc phát kiến địa lí thời kì trung đại có ảnh hưởng như thế nào đến quá trình tích lũy tư bản nguyên thủy? 
A. Cung cấp nguồn vốn và nhân công cho giai cấp tư sản. 
B. Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của chế độ phong kiến. 
C. Mở ra những con đường mới, những vùng đất mới. 
D. Đề cao giá trị nhân bản và tự do cá nhân, xây dựng thế giới quan tiến bộ
Câu 8: Các cuộc phát kiến địa lí từ thế kỉ XV có ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế Việt Nam thời kì trung đại?
A. Việt Nam được tiếp xúc với những tiến bộ của thế giới. 
B. Việt Nam được tiếp xúc với những tiến bộ của thế giới. 
C. Thúc đẩy sự hưng khởi của các đô thị. 
D. Việt Nam trở thành đối tượng xâm lược của các nước phương Tây. 
Câu 9. Người đầu tiên thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới bằng đường biển là
A. B. Đi-a-xơ. 	B. C. Cô-lôm-bô. 		C. V. Ga-ma.	D. Ph.Ma-gien-lăng.
Câu 10. Các cuộc phát kiến địa lí đã đem lại sự giàu có cho những tầng lớp nào ở châu Âu? 
A. Quý tộc và công nhân làm thuê. 		B. Tướng lĩnh quân sự và quý tộc. 
C. Công nhân giàu có và nhà tư bản. 		D. Quý tộc và thương nhân.
B. TỰ LUẬN (2,5 điểm)
Câu 1. (1.0 điểm) Em hãy giải thích vì sao xuất hiện phong trào cải cách tôn giáo ở Tây Âu?
[bookmark: _Hlk90848243]Câu 2. (1.5 điểm) Bằng kiến thức lịch sử đã được học, em hãy:
a. (1.0 điểm)  Đánh giá hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí tới các nước Tây Âu
b. (0.5 điểm) Một hậu quả của phát kiến địa lí là dẫn đến làn sóng xâm lược thuộc địa và cước bóc thực dân. Em hãy cho biết vào giai đoạn này, Việt Nam đã từng bị nước thực dân nào xâm lược?
Phân môn Địa lí
A. TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm)
Viết lại vào giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng cho những câu sau:
Câu 11: Năm 2020, GDP của Liên minh châu Âu đứng thứ mấy trên thế giới?
	A. Thứ nhất.	B. Thứ hai.	C. Thứ ba.	D. Thứ tư
Câu 12: Lãnh thổ châu Âu kéo dài
	A. Từ khoảng 36°N đến 71°N.	B. Từ khoảng 36'20B đến 34°51'B.
	C. Từ khoảng 36°B đến 71°B.	D. Từ vòng cực Bắc đến xích đạo.
Câu 13: Sông dài nhất châu Âu là
	A. Rai-nơ.	B. Von-ga.	C. En-bơ (Elbe).	D. Đa-nuýp.
Câu 14: Già hoá dân số đang làm cho châu Âu
	A. Thiếu hụt lực lượng lao động.
	B. Khó khăn trong việc giải quyết việc làm.
	C. Dư thừa nhiều lực lượng lao động.
	D. Khó nâng cao chất lượng cuộc sống.
Câu 15: Một trong những biểu hiện cơ cấu dân số già của châu Âu là
	A. Tỉ lệ nhóm tuổi trên 65 cao và tăng.
	B. Tỉ lệ nhóm tuổi trên 65 giảm mạnh.
	C. Tỉ lệ nhóm tuổi dưới 14 tăng nhanh.
	D. Tỉ lệ nhóm tuổi dưới 14 cao.
Câu 16: Năm 2022, tỉ lệ dân đô thị ở châu Âu khoảng
	A. 65%.	B. 70%.	C. 60%.	D. 75%.
Câu 17: Năm 2020, số dân của châu Âu khoảng
	A. 747 triệu người.	B. 767 triệu người.
	C. 777 triệu người.	D. 757 triệu người.
Câu 18: Nguyên nhân đại bộ phận lãnh thổ châu Âu có khí hậu ôn đới là do đâu?
	A. Có biển và đại dương bao bọc xung quanh châu lục.
	B. Diện tích đồng bằng nhỏ hẹp, nhiều dãy núi cao.
	C. Vị trí nằm trong đới ôn hoà.
	D. Đường bờ biển bị cắt xẻ mạnh, chịu ảnh hưởng của biển.
Câu 19: Nguyên nhân nào làm cho quá trình đô thị hoá nông thôn ở châu Âu được đẩy nhanh?
	A. Chính sách mở rộng và thúc đẩy sản xuất nông thôn.
	B. Sự đầu tư, hỗ trợ của nhà nước vào quá trình đô thị nông thôn.
	C. Trình độ dân nông thôn ngày càng cao cùng sự hỗ trợ từ nhà nước.
	D. Phát triển sản xuất nông thôn và mở rộng ngoại ô đô thị.
Câu 20: Câu nào không đúng trong các câu sau ?
	A. EU có hệ thống tiền tệ chung (đồng Ơ-rô).
	B. EU được thành lập chính thức ngày 11 tháng 11 năm 1993.
	C. EU đã thiết lập một thị trường kinh tế chung.
	D. Năm 2020, Anh đã rời khỏi EU.
B. TỰ LUẬN (2,5 điểm)
Câu 3 (1 điểm). Phân tích đặc điểm các khu vực địa hình miền núi ở châu Âu. 
Câu 4 (1,5 điểm). Dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết thực tế của bản thân, em hãy
a, Đưa ra  một số giải pháp bảo vệ môi trường không khí ở châu Âu?
b, Đề xuât một số giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu ở châu Âu?
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